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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Ứng dụng hoá học trong kỹ thuật xử lý nước và nước thải (Applications in chemical engineering water and wastewater treatment)
Mã số học phần: 7110326
Số tín chỉ: 2 (2-0-4), Học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; Bài tập: 0; Thực hành: 0; 
Thực tập: 0;    Đồ án: 0;   Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1 Giảng viên giảng dạy:				Mã giảng viên: 
TS. Đào Đình Thuần					0408-02
TS. Nguyễn Hoàng Nam				0103-15
2.2 Bộ môn: Kỹ thuật môi trường
2.3 Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần 
3.1 Môn học tiên quyết: không
3.2 Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần
Học phần giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về ứng dụng hóa học trong xử lý nước thải, từ đó giúp sinh viên hoàn thành tốt các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo. Sau khi học xong học phần sinh viên có thể làm đồ án môn học và thu thập thêm tài liệu làm đồ án tốt nghiệp.
4.1 Kiến thức
4.1.1 Các kiến thức về phản ứng hóa học xảy ra trong môi trường nước
4.1.2 Tính chất cân bằng trong môi trường nước các phản ứng động học trong môi trường nước
4.1.3 Kỹ thuật xử lý nước, khử trùng loại bỏ các hợp chất hữu cơ ra khỏi nguồn nước
4.1.4 Kỹ thuật xử lý nước và nước thải (bằng phương cơ học) kết hợp với hóa học, sinh học
4.1.5 Xử lý nước và nước thải bằng công nghệ Nano 
4.1.6 Xử lý và tái sử dụng cặn thải
4.2 Kỹ năng
4.2.1 Kỹ năng tìm hiểu về tính chất các nguồn nước ở nhiều vùng khác nhau
4.2.2 Kỹ năng phân tích đánh giá chất lượng nguồn nước và nước thải
4.2.3 Tiếp cận các phương pháp kinh điển kết hợp với hiện đại và đặc biệt ứng dụng bằng công nghệ Nano
[bookmark: _GoBack]5. Tóm tắt nội dung học phần: Nội dung môn học gồm các vấn đề sau: động học và quá trình chuyển khối; phản ứng hóa học và tính chất cân bằng trong môi trường nước; đặc trưng chất lượng nước; kỹ thuật xử lý nước; khử trùng; loại bỏ các hợp chất hữu cơ ra khỏi nguồn nước; kỹ thuật xử lý nước thải; xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học kết hợp với hóa học và sinh học; xử lý và tái sử dụng cặn thải.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1 Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	PHẢN ỨNG HOÁ HỌC VÀ TÍNH CHẤT CÂN BẰNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
	4
	4.1.1


	1.1
	Axit – Bazơ 
	
	

	1.2
	Giá trị pH, Eh của nước
	
	

	1.3
	Phản ứng thủy phân
	
	

	1.4
	Ion kim loại trong môi trường nước
	
	

	1.5
	Polime hóa 
	
	

	1.6
	Phản ứng oxi hóa khử
	
	

	1.7
	Hấp phụ, hấp thụ 
	
	

	1.8
	Hệ keo trong môi trường nước
	
	

	Chương 2
	ĐẶC TRƯNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC
	5
	4.1.2

	2.1
	Độ axít, độ kiềm, ôxy hoà tan, DO, BOD, COD
	
	

	2.2
	Tính chất của một số kim loại nặng: As, Pb, Zn, Ni, Co, Cu
	
	

	2.3
	Độc tố hữu cơ
	
	

	2.4
	Nguồn nước nhiễm độc tố hữu cơ
	
	

	2.5
	Hợp chất hoạt động bề mặt
	
	

	2.6
	Nguồn nước
	
	

	2.7
	Nước mặt, nước ngầm, nước ven biển
	
	

	2.8
	Một số tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam
	
	

	2.9
	Các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng nước
	
	

	Chương 3
	KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC
	5
	

4.1.3


	3.1
	Làm trong nước bằng phương pháp keo tụ
	
	

	3.2
	Keo tụ với PAC
	
	

	3.3
	Keo tụ hoá học, sinh học
	
	

	3.4
	Quá trình chuyển khối trong keo tụ
	
	

	3.5
	Quá trình sa lắng, lắng riêng, lắng trọng lực
	
	

	3.6
	Lắng vùng
	
	

	3.7
	Lắng nén
	
	

	3.8
	Khử độ cứng của nước
	
	

	3.9
	Khử độ cứng theo phương pháp kết tủa
	
	

	3.10
	Khử độ cứng theo phương pháp trao đổi ion
	
	

	Chương 4
	KHỬ TRÙNG 
	6
	4.1.4

	4.1
	Khử trùng bằng clo
	
	

	4.2
	Khử trùng bằng ozon
	
	

	4.3
	Khử trùng bằng hydroperoxit
	
	

	4.4
	Khử trùng bằng KMNO4
	
	

	4.5
	Khử trùng với Ag
	
	

	4.6
	Khử trùng bằng phương pháp vật lý
	
	

	4.7
	Khử trùng bằng phương pháp hoá lý
	
	

	4.8
	Khử trùng bằng tia cực tím
	
	

	Chương 5
	KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC, NƯỚC THẢI, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ
	5
	4.15

	5.1
	Khái niệm chung về xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học kết hợp với hoá học và sinh học
	
	

	5.2
	Thiết kế, tính toán hệ thống song chắn rác
	
	

	5.3
	Thiết kế, tính toán hệ thống song chắn rác
	
	

	5.4
	Thiết kế, tính toán hệ thống các loại bể lắng
	
	

	5.5
	Phương pháp tính toán bể lắng
	
	

	5.6
	Xử lý nước thải bằng phương pháp hoá học
	
	

	5.7
	Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
	
	

	5.8
	Xử lý thiết kế bằng công nghệ Nano
	
	

	Chương 6
	XỬ LÝ VÀ TÁI SỬ DỤNG CẶN THẢI
	5
	4.1.6

	6.1
	Cặn lắng và phương pháp xử lý
	
	

	6.2
	Mạng lưới khí và bình gas
	
	

	6.3
	Các phương pháp làm khô cặn và tái sử dụng
	
	

	6.4
	Phương pháp cánh đồng lọc tách cặn
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với Semina
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thiết kế các mô hình xử lý nước và công nghệ Nano
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Hoàn thành đầy đủ bài tập nhóm có được đánh giá kết quả
-Tham dự kiểm tra giữa học kỳ
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc)
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 30 tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tiểu luận
	- Hoàn thành bài tiểu luận đúng hạn
- Thuyết trình kết quả thực hiện trước tập thể.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2 Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 ( từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Đào Đình Thuần. Ứng dụng hóa học trong kỹ thuật xử lý nước và nước thải. Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 2013.
[2] Lê Văn Cát. Cơ sở hoá học và kỹ thuật xử lý nước. Nhà xuất bản Thanh niên, 1999.
[3] Hoàng Huệ. Cấp thoát nước tập 1, 2, 3. Nhà xuất bản Đại học Kiến trúc Hà Nội, 1977.
[4] Lâm Minh Triết. Xử lý nước thải. Nhà xuất bản Đại học Xây dựng Hà Nội, 1978.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	


1
	CHƯƠNG 1: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC VÀ TÍNH CHẤT CÂN BẰNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
	
10

	0
	0
	+ Tài liệu [1]
+ Tài liệu [2]
+ Tài liệu [3]
Chương 1

	
	1.1 Axit – Bazơ 
	
	
	
	

	
	1.2 Giá trị pH, Eh của nước
	
	
	
	

	
	1.3 Phản ứng thủy phân
	
	
	
	

	
	1.4 Ion kim loại trong môi trường nước
	
	
	
	

	
	1.5 Polime hóa 
	
	
	
	

	
	1.6 Phản ứng oxi hóa khử
	
	
	
	

	
	1.7 Hấp phụ, hấp thụ 
	
	
	
	

	
	1.8 Hệ keo trong môi trường nước
	
	
	
	

	


2
	CHƯƠNG 2: ĐẶC TRƯNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC
	
10

	0
	0
	+ Tài liệu [1;2]
+ Tài liệu [3;4]
Chương 2


	
	2.1 Độ axít, độ kiềm, ôxy hoà tan, DO, BOD, COD
	
	
	
	

	
	2.2 Tính chất của một số kim loại nặng: As, Pb, Zn, Ni, Co, Cu
	
	
	
	

	
	2.3 Độc tố hữu cơ
	
	
	
	

	
	2.4 Nguồn nước nhiễm độc tố hữu cơ
	
	
	
	

	
	2.5 Hợp chất hoạt động bề mặt
	
	
	
	

	
	2.6 Nguồn nước
	
	
	
	

	
	2.7 Nước mặt, nước ngầm, nước ven biển
	
	
	
	

	
	2.8 Một số tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam
	
	
	
	

	
	2.9 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng nước
	
	
	
	

	


3
	CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC
	10
	0
	0
	+ Tài liệu [1;2;34]
Chương 3,4


	
	3.1 Làm trong nước bằng phương pháp keo tụ
	
	
	
	

	
	3.2 Keo tụ với PAC
	
	
	
	

	
	3.3 Keo tụ hoá học, sinh học
	
	
	
	

	
	3.4 Quá trình chuyển khối trong keo tụ
	
	
	
	

	
	3.5 Quá trình sa lắng, lắng riêng, lắng trọng lực
	
	
	
	

	
	3.6 Lắng vùng
	
	
	
	

	
	3.7 Lắng nén
	
	
	
	

	
	3.8 Khử độ cứng của nước
	
	
	
	

	
	3.9 Khử độ cứng theo phương pháp kết tủa
	
	
	
	

	
	3.10 Khử độ cứng theo phương pháp trao đổi ion

	
	
	
	

	
4



	CHƯƠNG 4: KHỬ TRÙNG 
	
10


	0

	0

	+ Tài liệu [1;2]
+ Tài liệu [3;4]
Chương 5



	
	4.1 Khử trùng bằng clo
	
	
	
	

	
	4.2 Khử trùng bằng ozon
	
	
	
	

	
	4.3 Khử trùng bằng hydroperoxit
	
	
	
	

	
	4.4 Khử trùng bằng KMNO4
	
	
	
	

	
	4.5 Khử trùng với Ag
	
	
	
	

	
	4.6 Khử trùng bằng phương pháp vật lý
	
	
	
	

	
	4.7 Khử trùng bằng phương pháp hoá lý
	
	
	
	

	
	4.8 Khử trùng bằng tia cực tím
	
	
	
	

	

5
	CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC, NƯỚC THẢI, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ
	10

	0
	0
	+ Tài liệu [1;2]
+ Tài liệu [3;4]
Chương 5

	
	5.1 Khái niệm chung về xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học kết hợp với hoá học và sinh học
	
	
	
	

	
	5.3 Thiết kế, tính toán hệ thống song chắn rác
	
	
	
	

	
	5.4 Thiết kế, tính toán hệ thống song chắn rác
	
	
	
	

	
	5.5 Thiết kế, tính toán hệ thống các loại bể lắng
	
	
	
	

	
	5.6 Phương pháp tính toán bể lắng
	
	
	
	

	
	5.7 Xử lý nước thải bằng phương pháp hoá học
	
	
	
	

	
	5.8 Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
	
	
	
	

	
	5.9 Xử lý thiết kế bằng công nghệ Nano
	
	
	
	

	6
	6.1 CHƯƠNG 6: XỬ LÝ VÀ TÁI SỬ DỤNG CẶN THẢI
	

10
	

0
	

0
	

+ Tài liệu [1;3]
+ Tài liệu [4]
Chương 6

	
	6.2 Cặn lắng và phương pháp xử lý
	
	
	
	

	
	6.3 Mạng lưới khí và bình gas
	
	
	
	

	
	6.4 Các phương pháp làm khô cặn và tái sử dụng
	
	
	
	

	
	6.5 Phương pháp cánh đồng lọc tách cặn
	
	
	
	



Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018
	TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN






